CẤU TRÚC ÔN TẬP KIỂM TRA - HỌC KÌ I
MÔN HÓA 8
1) Lý thuyết cơ bản
Câu 1: Trình bày các khái niệm: Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử, định luật bảo toàn khối lượng, sự biến đổi chất, phản ứng hóa học, mol và các hiện tượng...
- Đơn chất: là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học. Vd: Cl2, Ca, H2, S…

- Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. Vd: CaO, H2S, Ca(OH)2…
- Nguyên tử: là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

- Phân tử: là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

- Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

- Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu là hiện tượng vật lý.

- Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác là hiện tượng hóa học.
- Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất  sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

- Viết công thức về khối lượng khi có phản ứng hóa học:
+ Xét phản ứng:  A   +   C   →   D   => Công thức về khối lượng: mA + mC = mD
+ Xét phản ứng : A + B → C  +  D => Công thức về khối lượng: mA + mB = mC + mD
+ Xét phản ứng : A → C  +  D  => Công thức về khối lượng: mA = mC + mD
- Phản ứng hóa học: là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.
- Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

* Khối lượng mol có cùng số trị với phân tử khối hay nguyên tử khối của chất (có cùng cách tính) nhưng khác nhau về đơn vị

Câu 2: Viết công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (ghi các đại lượng).
- Công thức tính khối lượng chất: 
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- Công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn: 
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- Công thức tính số mol:

+ Theo khối lượng chất: 
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; + Theo thể tích mol chất khí: 
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* Giải thích các đại lượng: 

m: Khối lượng của chất có đơn vị là gam; n: Số mol của chất có đơn vị là mol

V(đktc): Thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn có đơn vị là lít
2) Một số bài tập áp dụng

Câu 1: Tính phân tử khối của các chất sau: NaOH, HCl, Na2SO4, Na3PO4, BaSO4, CuSO4, P2O5, CaCO3, NaHCO3, CuO, Cl2, H2, N2, NH3, H2SO4, MgO, Al2O3, SO3, Fe2O3, CH3COOH, HCOOH; KOH; H3PO4
Câu 2: Trong các dãy chất sau hãy phân biệt chất nào thuộc đơn chất, chất nào thuộc hợp chất. Vì sao?
1. Fe, H2O, Cl2, CO2, H2O2, CO, Fe2O3, S, H2;

2. HCl, O2, CaCO3, SO2, Cl2, NH3, H2O, NaCl, Zn;

3. O3, NO2, KOH, P, H3PO4, CuO, H2, CO2;

4. H2SO4, NaCl, Cl2, O3, NH3, Na2CO3; 

5. H2, NaOH, HCl, Na2SO4, K, N2, Ni, He , Na3PO4
Câu 3: Hãy lập CTHH theo quy tắc hóa trị: a) Fe (II) và O; b) C (IV) và H; c) Cr (II) và nhóm SO4 (II); d) Ba (II) và nhóm PO4 (III); e) P (V) và O; f) Fe (III) và Cl (I); g) Na (I) và NO3 (I); h) Al (III) và O, i) H và SO4 (II); k) Al (III) và NO3 (I); l) K (I) và OH (I)
Câu 4: Lập phương trình hóa học:
*** Phương pháp cân bằng:

- Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng, gồm CTHH của các chất phản ứng và sản phẩm.
- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: Tìm hệ số thích hợp đặt trước các CTHH.

- Bước 3: Viết phương trình hóa học.
a) Cân bằng phương trình hóa học

1/    Na2O  +    H2O            NaOH

2/    Na  +    H2O          NaOH  +    H2
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3/    Al(OH)3             Al2O3  +    H2O

4/    Al2O3  +    HC l          AlCl3  +    H2O

5/    Al  +    HCl           AlCl3  +    H2
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6/    FeO  +    HCl           FeCl2  +    H2O

7/    Fe2O3  +   H2SO4         Fe2(SO4)3  +    H2O

8/    NaOH  +    H2SO4           Na2SO4  +    H2O

9/   Ca(OH)2 + FeCl3        CaCl2  +  Fe(OH)3
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10/  BaCl2  +    H2SO4           BaSO4
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 +   HCl

11/  Fe(OH)3             Fe2O3  +    H2O

12/   Fe(OH)3  +    HCl            FeCl3  +    H2O

13/  CaCl2  +  AgNO3        Ca(NO3)2  + AgCl
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14/   P  +    O2          P2O5
15/   N2O5  +    H2O           HNO3
16/   Zn  +    HCl               ZnCl2  +    H2
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17/   Al2O3  +   H2SO4        Al2(SO4)3  +    H2O

18/   CO2  +   Ca(OH)2         CaCO3
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 +    H2O

19/   SO2  +   Ba(OH)2          BaSO3
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 +    H2O

20/ KMnO4          K2MnO4 + MnO2 +  O2   

21/ Fe2O3 +  HCl               FeCl3   + H2O

22/ Al2(SO4)3 + NaOH 
 Al(OH)3 + Na2SO4

23/ Fe   + O2                  Fe3O4
24/ Cr(OH)3    +   HCl         CrCl3   +   H2O

25/ Cr      +    HCl                 CrCl3+    H2↑

26/ Al(OH)3 + H2SO4          Al2(SO4)3 + H2O 

27/ Fe +     HCl          FeCl2 +   H2 ↑     
28/ Fe3O4 + C           Fe    +     CO2↑                         
29/ KClO3             KCl   + O2↑

30/ Al + Fe2O3           Fe + Al2O3

b) Điền khuyết và cân bằng

	1/    Na  +    H2O           ..........  +    H2
[image: image13.wmf]­

 

2/    Al(OH)3             Al2O3  +    ..........

3/    Al2O3  +    HC l          ...........  +    H2O

4/    Al  +    HCl           AlCl3  +    .........
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5/    FeO  +    HCl           ..........  +    H2O

6/    Fe2O3  +   H2SO4         ............  +    H2O

7/    NaOH  +    H2SO4           ..........  +    H2O

8/   Ca(OH)2 + FeCl3        CaCl2  + ..............
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9/  BaCl2  +    H2SO4           .............
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 +   HCl

10/  Fe(OH)3             ............  +    H2O
	11/  Fe(OH)3  +    HCl            FeCl3  +    ........

12/ CaCl2 + AgNO3        ………  + AgCl
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13/   Zn  +    HCl               ZnCl2  +  .............
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14/   Al2O3  +   H2SO4        ..............  +    H2O

15/  CO2  +   Ca(OH)2         ............
[image: image19.wmf]¯

 +    H2O

16/  SO2  +   Ba(OH)2          BaSO3
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 +  ..........

17/ KMnO4        ......... +  MnO2 + ............↑

18/ KClO3         KCl + ..............↑

19/ NaOH + FeCl2           .............↓  + NaCl

20/ NaOH + CuCl2           .............↓  + NaCl


c) Lập phương trình hóa học:
1. Magie tác dụng với axít clohidric (HCl) tạo thành Magie clorua (MgCl2) và khí hidro.

2. Sắt tác dụng với đồng sunfat (CuSO4) tạo thành sắt (II) sunfat (FeSO4) và đồng.

3. Khí Hiđro tác dụng với khí oxi tạo thành nước (H2O).

4. Natri sunfat (Na2SO4) tác dụng với bari clorua (BaCl2) tạo thành bari sunfat (BaSO4) và natri clorua (NaCl).

5. Kali hiđroxit (KOH) tác dụng với sắt(II)sunfat (FeSO4) tạo thành sắt (II) hiđroxit (Fe(OH)2 và kali sunfat (K2SO4).

6. Sắt (III) oxit tác dụng với khí hiđro tạo thành kim loại sắt và nước (H2O).

7. Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với axit sunfurit (H2SO4) tạo thành Đồng (II) sunfat (CuSO4) và nước (H2O).

8. Ben zen(C6H6​) tác dụng với khí oxi tạo thành khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O).

9. Đồng(II) hiđroxit (Cu(OH)2) tác dụng với axit sunfurit (H2SO4) tạo thành Đồng (II) sunfat (CuSO4) và nước (H2O).

10. Nhôm tác dụng với axit sunfurit (H2SO4) tạo thành Nhôm (III) sunfat (Al2(SO4)3) và khí hiđrô.

3) Bài tập định lượng
Câu 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính toán.
***Phương pháp giải:
Bước 1: Viết phương trình của phản ứng hóa học

VD: + Xét phản ứng : A + B → C  +  D

Bước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
Công thức về khối lượng: mA + mB = mC + mD

Bước 3: Thế các giá trị mà đề bài đã cho vào đúng vị trí của nó sau đó suy ra giá trị cần tìm.     VD: mA    = mC   +   mD  -   mB
1. Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon  +  khí Oxi   (   khí Cacbonic . 

Cho biết khối lượng của cacbon là 4,5 kg, khối lượng oxi là 12,5 kg. Hãy tính khối lượng khí cacbonic là bao nhiêu kg? 
2. Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo phản ứng hóa học: 

              Canxi cacbonat       (    Vôi sống        +          khí Cacbonic 

Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 100 kg, khối lượng khí cacbonic là 44 kg. Hãy tính khối lượng vôi sống là bao nhiêu gam?

3. Đốt cháy hết 24 gam Magie(Mg) trong không khí thu được 40 gam hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng, Magie cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi (O2) trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của oxi tham gia phản ứng.

4. Đốt cháy hết 2,7 gam Nhôm (Al) trong không khí thu được hợp chất Nhôm oxit (Al2O3). Biết rằng, Nhôm cháy là xảy ra phản ứng với 3,2 gam khí Oxi (O2) trong không khí.

a) Viết phương trình chữ của phản ứng.

b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

c) Tính khối lượng của Nhôm oxit tạo thành.

5. Đốt cháy hết 5,6 gam Sắt (Fe) trong không khí thu được hợp chất Sắt (III) oxit( Fe2O3). Biết rằng, Sắt cháy là xảy ra phản ứng với 3,2 gam khí Oxi (O2) trong không khí.

a) Viết phương trình chữ của phản ứng.

b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

c) Tính khối lượng của Sắt (III) oxit tạo thành.

6. Cho 11,9 gam Natri sunfat (NaSO4) tác dụng với Bari clorua (BaCl2) thu được kết tủa 23,3 gam Bari sunfat (BaSO4) và 5,85 gam Natri clorua (NaCl).

a) Viết phương trình chữ của phản ứng.

b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra

c) Tính khối lượng của Bari clorua tham gia phản ứng.
7. a) Viết công thức về khối lượng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro.
b) Cho biết khối lượng của kẽm và axit clohiđric đã phản ứng là 6,5 g và 7,3 g, khối lượng của chất kẽm clorua là 13,6 g. Hãy tính khối lượng của khí hiđro bay lên.
8. Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 44 g chất sắt(II) sunfua (FeS) màu xám.
Biết rằng, để cho phản ứng hoá hợp xảy ra hết người ta đã lấy dư lưu huỳnh. Tính khối lượng lưu huỳnh lấy dư.
Câu 2: Áp dụng công thức để tính được các đại lượng: m, n, V.

a) Tính số mol của các chất trong trường hợp sau: 1) 18g CuO; 2) 40g Fe2(SO4);

3) 22,2g CaCl2; 4) 8g NaOH; 5) 19,6g H2SO4; 6) 68,4g C12H22O11; 7) 2,8 lit khí SO3 ở đktc; 8) 16,8 lit khí CO2 ở đktc; 9) 1,12 lit khí H2S ở đktc;
b) Tính khối lượng của: 1) 0,5 mol khí oxi; 2) 0,1 mol Fe; 3) 1,25 mol S; 4)3,36 lit khí SO3 ở đktc; 5) 0,7 mol khí Nitơ; 6) 2,24 lit khí oxi ở đktc; 7) 0,8 mol Fe2O3; 8) 0.3 mol SO2; 9) 0,75 mol Fe3O4; 10) 4,48 lit khí Clo ở đktc.

c) Tính thể tích của ở đktc: 1) 1,4 gam N2; 2) 4,4 gam CO2; 3) 0,2 mol NO2; 

4) 0,5 mol H2; 5) 2 mol CO2; 6) 3,2 mol O2; 7) 0,15 mol CO2; 8) 6,4 gam SO2; 9) 1,8 gam O2; 10) 3 mol CH4; 11) 0,9 mol N2; 12) 1 gam H2.
d) Tính khối lượng mol: 

Bài 1: Tính tỉ khối của các khí: 
a) Tỉ khối của: 1) CO với N2; 2) CO2 với O2; 3) N2 với khí H2; 4) CO2 với N2; 5) H2S với H2; 6) CO với H2S
b. Tính tỉ khối của các khí đối với không khí: 1) N2; 2) CO2; 3) CO; 4) C2H2; 5) C2H4; 6) Cl2; 7) SO2; 8) O3; 9) H2S;10) CH4.

Bài 2: Tính khối lượng mol:
 a/ Có tỉ khối đối với khí oxi là 0,0625; b/ Có tỉ khối đối với không khí là 1,172
Bài 3:

a. Tỉ khối của chất khí X đối với khí metan CH4 bằng 4. Tìm khối lượng mol của chất khí X.

b. 16 g khí A có tỉ khối đối với khí metan CH4 bằng 4.

- Tính khối lượng mol của khí A.

- Tính thể tích của khí A ở đktc.

c. Cho chất khí A có tỉ khối hơi đối với khí metan CH4 bằng 2,75. Tìm khối lượng mol của chất khí B, biết rằng tỉ khối hơi của chất khí B so với chất khí A bằng 1,4545.
Câu 3: Tính thành phần % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất.
*** Phương pháp giải:

Xét CTHH: AxBy

Bước 1: Tìm khối lượng mol của hợp chất.

Áp dụng biểu thức:          
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Bước 2: Tìm số mol nguyên tử (chỉ số nguyên tử) của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

Bước 3: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố. Áp dụng biểu thức:
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	a. KOH
	b. H2SO4
	c. Fe2(CO3)3 
	d. Zn(OH)2
	e. AgNO3  

	f. Al(NO3)3
	g. Ag2O
	h. Na2SO4
	i. ZnSO4
	k. BaCl2

	h. Bài tập tự luyện ( kết quả câu 2 phần hiểu)


Câu 4: Lập CTHH khi biết khối lượng hoặc % khối lượng các nguyên tố
*** Phương pháp giải:
# Cách 1:

Bước 1: Đặt công thức hóa học chung của hợp chất: AxBy          
Bước 2: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. Áp dụng biểu thức:
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Bước 3: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất. Áp dụng biểu thức:
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Bước 4: Viết công thức của hợp chất (thay giá trị x, y vào công thức chung). 

# Cách 2:

Bước 1: Đặt công thức hóa học chung của hợp chất: AxBy         
Bước 2: Lập tỉ lệ: 
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Bước 3: Giải tìm x, y:
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Bước 4: Viết công thức của hợp chất (thay giá trị x, y vào công thức chung). 
a) A gồm 40 % Cu; 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160.

b) B gồm 82,35% N và 17,65% H, biết khối lượng mol của B là 17.

c) C gồm 32,39 % Na; 22,53% S và O, biết khối lượng mol của C là 142.

d) D gồm 36,8 % Fe; 21% S còn lại là O, biết khối lượng mol của D là 152.

e) E gồm 80 % C và 20% H, biết khối lượng mol của E là 30.

f) F gồm 23,8% C; 5,9% H và 70,3% Cl, biết phân tử khối F bằng 50,5.

g) G gồm 40 % C; 6,7%H và 53,3% O, biết phân tử khối G bằng 180.

h) H gồm 39,3% Na và 61,7 % Cl, biết phân tử khối H bằng 58,5.

i. Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo khối lượng còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử của nguyên tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu?

k. Hợp chất A có 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. Hợp chất A nặng hơn NaNO3 1,86 lần. Xác định công thức hóa học của A.
l. Xác định công thức hóa học của B, biết trong B chứa 5,88% về khối lượng là H còn lại là của S và B nặng hơn khí hiđro 17 lần.

m. Hợp chất A có thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố như sau: 82, 35% N và 17,65% H. Xác định công thức hoá học của hợp chất A, biết tỉ khối của A đối với H2 là 8,5.

Câu 5: Tính theo phương trình hóa học
***Bài toán phản ứng hoàn toàn (Bài cho 1 lượng chất tham gia phản ứng).
Cách giải:

Bước 1: Chuyển đổi lượng chất (khối lượng chất) hoặc thể tích khí thành số mol chất.

Bước 2: Viết và cân băng phương trình phản ứng hoá học.

Bước 3: Dựa vào phương trình tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm.

Bước 4: Xác định các đại lượng theo yêu cầu đầu bài.

* Trường hợp 1: Cho ở dạng trực tiếp bằng mol.

Ví dụ: Cho kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với 0,6 mol HCl. Xác định khối lượng của kim loại đã dùng. 

	Tóm tắt:


[image: image31.wmf])

(

6

,

0

mol

n

HCl

=



[image: image32.wmf])

?(

gam

m

Mg

=


	Giải

                 Mg +     2HCl               MgCl2  + H2↑

                1 mol     1 mol             1 mol       1 mol

                x mol    0,6 mol   
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. Vậy số mol của Mg là 0,3 mol.

Khối lượng của Mg thu được là:
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Đáp số: mMg= 7,2 (gam)


* Trường hợp 2:  Cho ở dạng gián tiếp bằng m(gam), V(đktc).

Ví dụ 1: Nung đá vôi (CaCO3), thu được vôi sống (CaO) và khí Cacbonic (CO2). Hãy tính khối lượng vôi sống (CaO) thu được khi nung 50 gam CaCO3.

	Tóm tắt:
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Số mol của CaCO3 là:
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                CaCO3                           CaO +      CO2↑ 

                1 mol                    1 mol       1 mol

                 0,5 mol                0,5 mol

                  Vậy số mol của CaO là 0,5 mol.

Khối lượng của CaO thu được là:
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Đáp số: mCaO = 28 (gam)


Ví dụ 2: Khi nung CaCO3, thu được CaO và 11,2 lít khí CO2 ở đktc. Hãy tính khối lượng CaO thu được.

	Tóm tắt:


[image: image39.wmf])

(

50

3

gam

m

CaCO

=



[image: image40.wmf])

?(

gam

m

CaO

=


	Giải

Số mol của CaCO3 là:
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                CaCO3                           CaO +          CO2↑ 

                1 mol                    1 mol           1 mol

                                             x mol          0,75 mol
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a. Khối lượng của CaO thu được là:
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Đáp số: 
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5.2. Bài toán về lượng dư (Bài cho đồng thời cả 2 lượng chất tham gia phản ứng).
Cách giải: Tìm chất dư, chất hết → Tính theo chất hết.

- Bước 1: Tính số mol mỗi chất.

- Bước 2: Viết và cân bằng phương trình phản ứng:

- Bước 3:

+ Lập tỉ lệ So sánh  
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Tỉ số nào lớn hơn chất đó dư, chất kia hết → Tính theo chất hết.

+ Lấy số mol chất hết kê vào PTHH xác định số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm và số mol dư. 

- Bước 4: Xác định các đại lượng theo yêu cầu đầu bài.

Ví dụ: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với 47,45 gam axit clohiđric.

   a. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)?

   b. Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành?

	Tóm tắt:
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	Giải:

- Số mol các chất tham gia phản ứng:
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- Phương trình phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2  +  H2
- Xét tỉ lệ:
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Vậy Axit HCl dư, kim loại Zn hết. → Tính theo Zn.

Zn +         2HCl    →     ZnCl2     +      H2
Phương trình: 1 (mol)      2 (mol)        1 (mol)          1 (mol)

Ban đầu:        0,5(mol)    1,3 (mol)

Phản ứng:      0,5(mol)     0,5 (mol)    0,5 (mol)      0,5 (mol)

Sau phản ứng: 0(mol)     0,8 (mol)     0,5 (mol)      0,5 (mol)

a.  Theo phương trình phản ứng ta có:
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b.  Theo phương trình phản ứng ta có:
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B1. Cho PTHH   Cu   +   O2 (   CuO

a) Tính khối lượng CuO sinh ra khi có 2,56g Cu tham gia phản ứng.

b) Tính khối lượng Cu và thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để điều chế 24g CuO

B2. Cho PTHH   CaCO3 +   HCl (   CaCl2 +   CO2 +   H2O

a) Nếu có 8,96l khí CO2 tạo thành thì cần bao nhiêu gam CaCO3, bao nhiêu gam HCl tham gia phản ứng?

b) Nếu có 20 g CaCO3 tham gia phản ứng, thì khối lượng HCl cần dùng và thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra là bao nhiêu?

B3. Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Sau phản ứng thu được sản phẩm gồm m (g) FeCl2 và V lít khí Hiđro ở đktc. Tìm m, V.

B4. Cho 32 g CuO tác dụng vừa đủ với H2SO4. Tính khối lượng CuSO4 và H2SO4.

B5. Cho 48g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với HCl, sản phầm tạo thành gồm FeCl3 và H2O. Tính khối lượng HCl và FeCl3.
B6. Cho 16 g NaOH tác dụng vừa đủ với H2SO4, sản phầm tạo thành gồm Na2SO4 và H2O. Tìm khối lượng H2SO4 và Na2SO4.

B7. Cho 10 g CaCO3 vào một bình kín rồi đun nóng, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được CaO và CO2. Tìm thể tích khí CO2 ở đktc và Tính khối lượng CaO tạo thành sau phản ứng.

B8. Cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được Al2(SO4)3 và H2O. Tính khối lượng H2SO4 và Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng.

B9. Cho 22,2 g CaCl2, tác dụng vừa đủ với AgNO3, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được AgCl và Ca(NO3)2. Tính khối lượng AgCl tạo thành.

B10. Cho 10,6 g Na2CO3 tác dụng vừa đủ với CaCl2 phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được NaCl và CaCO3. Tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.

B11. Cho PTHH   Fe +   CuSO4 (   FeSO4 +   Cu

Nếu cho 11,2 g sắt vào 40 g CuSO4. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

B12.  Có 22,4 g sắt tác dụng với 24,5 g H2SO4 thu được dung dịch FeSO4 và khí hidro. Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc và khối lượng các chất còn lại sau phản ứng.

B13. Cho 26 g Zn tác dụng với 49 g H2SO4 sau phản ứng thu được muối ZnSO4, khí H2. Tính thể tích (đktc) khí hidro sinh ra và khối lượng các sau phản ứng.
B14.  Cho PTHH CuO+   HCl (     CuCl2 +   H2O. Cho 4 gam CuO tác dụng với 2,92 g HCl theo phương trình hóa học. Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng.
B15.  Cho 3,2 g S tác dụng với 11,2 g Fe. Sau phản ứng hóa học trên tạo thành bao nhiêu g FeS?
B16.  Cho 11,2 g CaO tác dụng với dung dịch có chứa 39,2 g H2SO4. phản ứng xảy ra thu được CaSO4 và H2O Tính khối lượng các chất còn lại trong phản ứng hóa học trên 

B17. Đốt cháy 6,4 g lưu huỳnh bằng 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được sản phẩm là SO2. Tính thể tích của các khí thu được sau phản ứng hóa học trên ở đktc.

B18.  Đốt cháy 4,8 g cacbon bằng 6,72 lít khí oxi thu được sản phẩm sau phản ứng là CO2. Tìm khối lượng chất còn dư và thể tích khí CO2 thu được.
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